
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số Nhà 28 ,Lô O-LKP1-39,Đường D25S Oasis City ,KDC Ấp 4, Phường Thới Hòa, 
Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

28/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HE JUAN

3703143310

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột,bán buôn cà 
phê,bán buôn chè,bán buôn thủy sản,bán buôn rau củ quả,bán 
buôn các loại bánh

4632

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa ,hàng mỹ phẩm ,bán buôn vali,cặp 
,túi,ví da và giả da kác,văn phòng phẩm,băng keo ,Bán buôn 
đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn dụng cụ thể 
dục, thể thao - Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự,bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa biết 
phân vào đâu

4649

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HE 
JUAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HE JUAN TRADING SERVICE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HE JUAN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971 0307 17
Email: ptquy89@gmail.com         

Fax:
Website:
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12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị , vật tư ngành cơ khí , 
đá cắt, đá mài , que hàn , Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật 
liệu điện, máy móc thiết bị công nghiệp (máy phát điện, động 
cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Dầu ,nhớt,Xăng  ,Bán buôn củi, mùn cưa, dăm bào

4661

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, tôn , lưới kẽm , các sản 
phẩm từ sắt , thép

4662

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn đồ ngũ kim - Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết :Mua bán viên nén gỗ, viên nén mùn cưa thiết bị bảo 
hộ lao động, hóa chất công nghiệp,dụng cụ bảo hộ lao động, 
hóa chất công nghiệp, dầu chuối công nghiệp, sơn công 
nghiệp, Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
(không chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu tại địa điểm trụ 
sở chính) 
 (trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế)

4669

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. Bán buôn tổng hợp 4690

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

20. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

21. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Điêu khắc kim loại, gia công linh kiện các loại máy 
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai (SKC), xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 
môi trường); (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

2592

24. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)
Bán buôn kim loại và quặng kim loại

2599

25. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

26. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Bốc xếp hàng hóa 5224
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300.000.000 VNĐ

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

30. Dịch vụ ăn uống khác 5629

31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

32. Hoạt động bảo vệ tư nhân
Chi tiết: Dịch vụ bảo vệ.

8010

33. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổng hợp cho cơ sở vật chất 
của khách hàng như làm sạch nội thất, bảo dưỡng, dọn dẹp rác, 
bảo vệ, gửi thư, lễ tân, giặt là và các dịch vụ có liên quan đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng.

8110

34. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Chuẩn bị tài liệu,Sửa tài liệu hoặc hiệu đính,Đánh 
máy, sửa từ hoặc kỹ thuật chế bản điện tử,Viết thư hoặc tóm 
tắt,Photocopy,Lên kế hoạch;Dịch vụ sửa từ
- Dịch vụ copy tài liệu khác không kèm với in, như in offset, in 
nhanh, in kỹ thuật số.

8219

35. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3312

36. Sửa chữa thiết bị điện
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3314

37. Sửa chữa thiết bị khác
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3319

38. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320(Chính)

39. Xây dựng công trình điện 4221

40. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

41. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

42. Phá dỡ 4311

43. Lắp đặt hệ thống điện 4321

44. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

45. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

46. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

47. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

48. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042089019127

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 10, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Đường N1, Số Nhà D41, ,Khu Đô Thị Huỳnh Tiến Phát,Ấp Kiến An, Xã 
An Điền, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

PHAN THANH QUÝ Nam
24/08/1989 Kinh Việt Nam

06/09/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042089019127
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 10, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Đường N1, Số D41, Khu Đô Thị Huỳnh Tiến Phát, Ấp Kiến An, Xã An 
Điền, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THANH QUÝ Nam

24/08/1989 Kinh Việt Nam

06/09/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 29/07/2023 đến ngày 28/08/2023


